CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên : Nguyễn Huỳnh  Mai Hạnh
· Sinh ngày, tháng, năm:   12/02/1981                                 Giới tính: Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Hóa Hữu Cơ
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn Hóa Học
· Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên – khoa Khoa  Học Cơ Bản
II. NỘI DUNG:
1. Thực trạng trước khi có sáng kiến
Phần tổng kết và củng cố bài học là phần luôn được giáo viên chú ý trong mỗi tiết dạy vì phần này sẽ đúc kết những kiến thức cơ bản nhất để học sinh ghi nhớ đồng thời gợi mở cho các em những vấn đề khác xung quanh bài học. Tuy nhiên, hoá học là môn học gồm nhiều kiến thức mới, trừu tượng, khó hiểu, khó nhớ. Nếu giáo viên chỉ áp dụng các phương pháp tổng kết truyền thống theo hướng thuyết trình hoặc đàm thoại – phát vấn, đặc biệt là áp dụng đối với những học sinh thuộc hệ TCCN (9+3) và hệ CĐN (9+4) là những đối tượng có trình độ học vấn rất thấp, sẽ gây ra hiện tượng học sinh không tập trung, không nắm bắt được kiến thức dẫn đến tình trạng chán nản, thờ ơ không hứng thú với môn học.
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc nêu sáng kiến trong công tác
· Yếu tố khách quan
Đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy môn hóa học.
· Yếu tố chủ quan

Giúp sinh viên, học sinh đặc biệt là hệ TCCN (9 + 3) và CĐN (9 + 4) thuộc bài ngay tại lớp, nắm vững các kiến thức chủ đạo, tạo hứng thú trong giờ học, tăng cường khả năng tập trung và kích thích tinh thần học tập hơn.
3. Tên sáng kiến trong công tác
Kinh nghiệm tổng kết và hệ thống hóa bài học thuộc học phần Hóa học
4. Nội dung của sáng kiến trong công tác
Một số phương pháp củng cố bài theo hướng tiếp cận phát triển:

· Củng cố bài giảng bằng thiết kế và sử dụng các sơ đồ, bảng biểu.

Biện pháp củng cố này giúp học sinh hiểu được kiến thức thông qua khả năng phân tích, so sánh và móc nối các kiến thức. 

Thường áp dụng với những bài mang tính so sánh hay tổng quát, có thể sử dụng các sơ đồ, bảng biểu để hệ thống lại kiến thức.
Ví dụ minh họa

Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố theo chu kì và nhóm
	Tính

chất
	Bán kính

nguyên tử
	Độ 
âm điện
	Tính 
kim loại
	Tính 
phi kim
	Tính bazơ

của oxit, hidroxit
	Tính axit

của oxit, hidroxit
	Số e lớp

ngoài cùng

	Theo

chu kì
	↓
	↑
	↓
	↑
	↓
	↑
	↑ từ 1 đến 8

	Theo

nhóm A
	↑
	↓
	↑
	↓
	↑
	↓
	= STT nhóm


Chú ý:
- Chỉ so sánh được tính chất của 2 nguyên tố thuộc cùng chu kì hoặc cùng nhóm A.

- Nếu các nguyên tố cần so sánh không có cùng mối liên hệ về chu kì hoặc nhóm thì khi cần phải chọn nguyên tố trung gian rồi đưa về cùng hàng, cột để so sánh hoặc loại trừ.

Ngoài ra, giáo viên có thể gợi ý sơ đồ tổng quát, sau đó yêu cầu học sinh điền các nội dung chi tiết trong sơ đồ hoặc giáo viên có thể yêu cầu học sinh tự thiết kế các sơ đồ, bảng so sánh, bảng tổng kết theo gợi ý và sự hướng dẫn của giáo viên (có thể gợi ý theo hướng sơ đồ tư duy). Bằng phương pháp này học sinh sẽ nắm rất vững các kiến thức cơ bản đồng thời có thể áp dụng các kiến thức đó vào các bài tập cụ thể.
· Củng cố bài giảng bằng việc sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập.

Biện pháp này đánh giá việc học của học sinh, rèn cho học sinh khả năng diễn đạt. Nhưng sẽ tạo áp lực cho các học sinh tiếp thu chậm và không hiểu bài ngay tại lớp. Phương pháp áp dụng đối với những bài học nhiều lý thuyết.
Ví dụ minh họa
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· Củng cố bài giảng bằng việc tổ chức các trò chơi.

Biện pháp này tạo sự vui vẻ, hứng khởi cho học sinh đối với môn học. Nhưng có hạn chế là tốn nhiều thời gian để tổ chức cho lớp tham gia trò chơi. Nguyên tắc cơ bản là trò chơi phải đơn giản, đi sâu vào vấn đề trọng tâm của bài.
Ví dụ minh họa

[image: image3.emf]
· Củng cố bài giảng bằng cách cho học sinh tự tổng kết kiến thức.

Biện pháp củng cố này rèn luyện cho học sinh kĩ năng trình bày vấn đề trước đám đông và kĩ năng tóm lược vấn đề. Phương pháp áp dụng với những bài nội dung đơn giản, dễ tổng kết lại kiến thức.
Ví dụ minh họa

· Tóm tắt ý nghĩa của bảng phân loại tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Nội dung tóm tắt:

Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
* Quan hệ giữa vị trí và cấu tạo nguyên tử.
- Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn, có thể suy ra cấu tạo nguyên tử của nguyên tố đó và ngược lại:
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- Biết số thứ tự nguyên tố thì suy ra được: số đơn vị điện tích hạt nhân, tổng số proton, tổng số e => viết được cấu hình e nguyên tử => là kim loại, phi kim hay khí hiếm cũng như tính chất hóa học cơ bản của nó.

- Biết số tự của chu kì => số lớp e.

- Biết số thứ tự nhóm => số lớp ngoài cùng hay e hóa trị

* Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố.

Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn, có thể suy ra những tính chất hóa học cơ bản của nó:

- Tính kim loại, tính phi kim

- Hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi, hóa trị với hidro.

- Công thức của oxit cao nhất và hidroxit tương ứng.

- Công thức của hợp chất khí với hidro (nếu có).

- Oxit và hidroxit có tính axit hay bazơ.
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến
· Áp dụng cho các học phần hóa học 1, 2, 3, 4 của hệ TCCN (9 + 3) và CĐN (9 + 4)
· Áp dụng cho nhiều đối tượng học sinh có trình độ khác nhau.
· Áp dụng cho nhiều bài giảng với nội dung khác nhau.

6. Thời điểm áp dụng
Học kỳ 1 – năm học 2015 – 2016 (từ ngày 19/10/2015 đến ngày 28/01/2016).
7. Hiệu quả mang lại
Đổi mới phương pháp tổng kết bài học theo hướng sơ đồ hóa và phần luyện tập, củng cố theo hướng trò chơi hóa hoặc bài tập phân loại có ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại những hiệu quả đáng chú ý sau :
· Giúp giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng tính linh hoạt cho bài giảng.

· Các hình ảnh trực quan sinh động và các bảng tổng kết có tính logic sẽ thu hút sự chú ý của học sinh, giúp giáo viên dễ dàng tổ chức tiết học, tăng tính tương tác giữa thầy và trò, phối hợp các hoạt động trong tiết học có hiệu quả.
· Giúp học sinh khắc sâu kiến thức hơn, tăng cường tính chủ động, sáng tạo và tư duy, mạnh dạn chia sẻ, hợp tác, luyện tập kỹ năng làm việc nhóm, phát huy khả năng tự học và sử dụng ngôn ngữ. Ngoài ra học sinh còn có thể nêu những câu hỏi, phát biểu ý kiến riêng, thể hiện sự làm chủ kiến thức.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
· Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2009 – 2010 
· Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2010 – 2011 
· Bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố năm học 2010 – 2011
                                                            TPHCM, ngày 16 tháng 03 năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ








Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh
